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BẢNG TỔNG KẾT ĐIỂM HỌC KỲ - LẦN CAO NHẤT

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

( Dựa vào kết quả điểm thi cao nhất)

Khóa học

:

:

:

Xây dựng cầu đườngChuyên ngành

Đại họcBậc đào tạo D15CD4:

Khoa : K. Cầu đường

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngD15CD:

Lớp học

Ngành đào tạo

Họ và tênMã sinh viênSTT

TBCTLTBCXếp loạiĐRL

Điểm học tậpĐiểm rèn luyện

TB Thi HP Chữ QĐQĐChữHPTB ThiTB HP ChữThi QĐTB Thi HP Chữ QĐ

GDTC4 (2.0)XSTK (2.0)ĐSTT (3.0)VEKT (2.0)

Chi tiết điểm các học phần

3.5B+8.01.5D+5.05.05.03.5B+8.18.87.01.5D+5.23.57.82.532.53AnLê Bảo15DQ58020501951

4.0A+9.53.5B+8.38.08.82.5C+6.16.35.81.5D+4.73.56.52.422.42DuyĐinh Ngọc15DQ58020501242

3.5B+7.61.5D+5.05.05.02.5C+6.15.86.52.0C5.74.08.32.582.58DuyVõ Tấn15DQ58020501233

0.0F0.52.5C+6.06.06.00.0F0.00.00.00.0F1.70.04.32.000.42HạnhTrương Đinh15DQ58020501934

3.5B+7.82.5C+6.06.06.03.0B7.27.37.02.5C+6.04.58.32.372.37HòaNguyễn Duy15DQ58020501255

3.5B+8.42.5C+6.06.06.03.5B+8.08.37.52.0C5.84.08.52.682.68HọpNguyễn Văn15DQ58020501266

3.5B+7.63.5B+8.38.08.83.0B7.06.57.82.5C+6.15.07.82.842.84KhaLê Xuân Bình15DQ58020501277

2.0C5.74.0A8.68.58.82.5C+6.87.55.82.5C+6.05.07.52.632.63
Khươn
g

Đặng Văn15DQ58020501288

3.0B7.43.5B+8.38.08.83.5B+7.68.07.01.5D+4.52.08.32.822.82LuânNguyễn Đình15DQ58020501299

2.0C5.62.5C+6.06.06.02.5C+6.66.37.02.0C5.84.08.52.532.53NamNguyễn Thành15DQ580205013010

0.0F0.61.5D+5.05.05.00.0F0.00.00.00.0F0.00.00.01.500.16NgọcNguyễn Văn15DQ580205019611

3.0B7.42.5C+6.06.06.03.5B+8.38.08.81.5D+4.52.08.33.003.00PhátPhạm Trung15DQ580205013212

3.0B7.04.0A8.58.09.33.5B+7.67.87.31.5D+5.43.58.32.842.84PhấnLê Thị15DQ580205013113

4.0A8.82.5C+6.06.06.03.5B+7.57.87.02.0C5.84.57.82.502.50SangNguyễn Tấn15DQ580205013314

3.5B+7.63.5B+7.87.09.03.5B+8.09.06.52.0C5.54.57.02.562.29SinhTrần Hữu15DQ580205013415

2.5C+6.33.5B+8.48.09.02.5C+6.46.56.31.5D+4.93.07.82.612.61SinhTrần Thái15DQ580205019416
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Họ và tênMã sinh viênSTT

TBCTLTBCXếp loạiĐRL

Điểm học tậpĐiểm rèn luyện

TB Thi HP Chữ QĐQĐChữHPTB ThiTB HP ChữThi QĐTB Thi HP Chữ QĐ

GDTC4 (2.0)XSTK (2.0)ĐSTT (3.0)VEKT (2.0)

Chi tiết điểm các học phần

2.5C+6.72.5C+6.06.06.02.5C+6.88.05.01.5D+4.73.07.32.422.42SơnLê Thành15DQ580205013517

3.5B+8.01.5D+5.05.05.02.5C+6.87.06.50.0F3.31.06.82.442.18ThịnhĐoàn Tấn15DQ580205013618

3.0B7.23.5B+8.38.08.83.5B+7.78.07.32.5C+6.55.58.02.842.84ThôngVõ Trọng15DQ580205013719

3.5B+8.13.5B+8.08.08.03.5B+7.98.37.33.0B7.26.58.32.842.84TínNguyễn Anh15DQ580205013820

3.5B+8.23.0B7.07.07.04.0A8.58.58.51.5D+5.03.08.02.892.89TìnhNguyễn Văn15DQ580205013921

4.0A8.62.5C+6.06.06.03.5B+7.98.86.52.5C+6.65.58.32.842.84TúDương Thanh15DQ580205014022

1.5D+5.12.5C+6.06.06.02.5C+6.36.36.32.0C5.75.06.82.472.21VươngNgô Quốc15DQ580205014123

Tổng cộng danh sách này có:

NGƯỜI LẬP TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

23
Phú Yên, ngày ... tháng ... năm 20...
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